BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (Năm học: 2024 -  2025)

Môn: Toán - Thời gian : 40 phút
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1: (1điểm)  
a. Phân số  
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 viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 9,00 

B. 9,0


C. 0,9


D. 0,09
b. Số bé nhất trong các số: 4,693 ; 4,963 ; 4,396 ; 4,936 là:

A. 4,693 

B. 4,963

C. 4,396

D. 4,936
Câu 2: (1điểm) Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là: ........................................
Câu 3: (1điểm) Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Sự kiện này diễn ra vào thế kỉ nào? 
A. Thế kỉ X
B. Thế kỉ IX

C. Thế kỉ VIII
D. Thế kỉ VII
Câu 4: (1 điểm) Số học sinh lớp 5A tham gia vào ba câu lạc bộ được thể hiện bằng biểu đồ hình quạt tròn dưới đây: 
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a. (0,5 điểm) Câu lạc bộ được học sinh lớp 5A  tham gia nhiều nhất là: ......................................................................
b. (0,5 điểm) Biết rằng có 6 học sinh tham gia môn cờ vua. Vậy số học sinh của lớp 5A tham gia vào ba câu lạc bộ là: 
A. 35 học sinh  
B. 40 học sinh

  

C. 45 học sinh

D. 50 học sinh
Câu 5: (1 điểm) Kết quả của phép tính 5 giờ 30 phút  +  2 giờ 50 phút là: 
A. 8 giờ 80 phút
   B. 7 giờ 20 phút
   C. 8 giờ 20 phút
      D. 7 giờ 70 phút
Câu 6: (1điểm) Một xưởng may, may một chiếc váy hết 2,6 m vải. Vậy 2210 dm vải xưởng may sẽ may được:   
A. 850 chiếc váy

B. 85 chiếc váy
C. 574 chiếc váy 
D. 575 chiếc váy
Câu 7: (0,5điểm) Tính: 
49 phút 14 giây : 7 = ............................................................. 
Câu 8: (1điểm)  Tính giá trị biểu thức:
a. 215 – (92,6 + 7,4) + 24,5 



b. 
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Câu 9: (1,5 điểm) Quãng đường từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng dài 130 km.
a. Một xe ô tô đi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của xe ô tô ? 
b. Lúc về, do trời mưa nên xe chạy chậm hơn 12 km/h so với lúc đi nên mất nhiều thời gian hơn. Hỏi thời gian cả đi lẫn về của xe ô tô đó là bao lâu ? (không tính thời gian nghỉ ngơi) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1 điểm) Tổng của hai số bằng 198. Nếu gấp số bé lên 10 lần thì được số lớn. Tìm số lớn ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








[image: image3.emf]25% Âm 

nhạc

15% Cờ 

vua

60% Mỹ thuật

_1807533588

_1807539480.unknown

_1807447330.unknown

